
STT MSSV HỌ & TÊN KHOA LỚP GHI CHÚ

1 22DH110056 Trần Phúc Thái An T22208
2 23DH110025 Phạm Dương An T23106

3 21DH110071 Nguyễn Thị Phương Anh T22201

4 22DH114434 Lê Hoàng Anh T22403
5 22DH110158 Trần Học Anh T22208
6 21DH110063 Nguyễn Mạnh Duy Anh TH2127

7 20DH111084 Ngô Nam Anh TH2005
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

8 23DH110048 Dương Lâm Tuấn Anh T2302H

9 22DH110283 Nguyễn Quốc Bảo T22201

10 21DH114359 Phạm Ngọc Bảo KH2101
11 22DH110262 Nguyễn Chánh Thiên Bảo T22205
12 23DH114222 Vũ Hoàng Gia Bảo T23105

13 22DH110327 Trịnh Hữu Gia Bảo T22206
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

14 21DH113480 Nguyễn Lê Gia Bảo PM2110

15 22DH110320 Trần Quốc Bảo T22309
16 23DH140100 Võ Thị Thanh Bình TM2301
17 21DH110182 Đỗ Thanh Bình PM2106

18 22DH110450 Dương Quốc Cường T22305
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

19 22DH110459 Ngô Chí Cường T22404
20 23DH110413 Trần Quốc Cường AIT231
21 20DH111242 Lê Nguyễn Bảo Châu AN2001
22 20DH111132 Cao Minh Chiến PM2006
23 22DH110422 Tiên Quốc Chung T22106
24 23DH110591 Phạm Quốc Dũng T23106

25 20DH111137 Trần Tiến Dũng PM2002

26 21DH113535 Phạm Ngọc Duy T22201
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

27 21DH110297 Phan Quốc Duy PM2105

28 22DH483978 Bùi Thủy Ngọc Duyên T23101

29 22DH110606 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên T22404

30 20DH111471 Huỳnh Hoài Dương PM2003
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

31 22DH110647 Huỳnh Triều Dương T22202
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

32 21DH110362 Võ Trần Khánh Đang PM2101
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

33 22DH110669 Hồ Vũ Đang T22404
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

34 22DH110739 Nguyễn Quốc Đạt T22404
35 22DH114497 Lương Tiến Đạt T22401
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36 23DH110740 Lê Phát Đạt T23107
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

37 21DH110387 Lê Văn Đạt TH2115
38 23DH110739 Lê Minh Đạt T23117

39 20DH111965 Đoàn Nguyễn Minh Đăng PM2004

40 22DH114856 Võ Quốc Đẩu T22402

41 23DH110838 Phan Trần Anh Đức T23106

42 19DH110255 Cao Minh Đức Pm1903

43 23DH110822 Phan minh Đức T23110
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

44 21DH113600 Phạm Tuyết Hà PM2104
45 22DH110898 Nguyễn Đắc Hà T22404

46 22DH110942 Phạm Minh Hải T22108

47 19DH110467 Trần Ngọc Hải PM1904

48 22DH110923 Tăng Anh Hào T22309

49 23DH110890 Nguyễn Phi Nhật Hào T2303H

50 23DH110879 Lương Gia Hào T23115
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

51 23DH110943 Nguyễn Hoàng Hảo T23113
52 22DH110982 Trần Thị Thanh Hằng T22105

53 21DH110533 Nguyễn Tấn Hân TT2102

54 23DH114300 Nguyễn Gia Hân T23102
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

55 22DH111033 Nguyễn Thị Thanh Hiền T22308

56 22DH111039 Dương Thế Hiển T22209

57 23DH111040 Hồ Trung Hiếu T23107
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

58 22DH111060 Huỳnh Minh Hiếu T22302

59 21DH113245 Nguyễn Trung Hiếu PM2101
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

60 22DH111060 Nguyễn Chí Hiếu T22103
61 22DH114543 Huỳnh Gia Hoà T22401
62 21DH113632 Vũ Khải Hoàn PM2106

63 21DH113641 Trần Bảo Hoàng PM2101

64 22DH111188 Nguyễn Thái Học T22404

65 20DH110920 Lê Minh Hòn PM2001

66 21DH113647 Diệp Ngọc Huân KH2102

67 21DH113651 Trần Gia Huệ PM2107

68 22DH111379 Lương Chí Hùng T22201
69 22DH114561 Huỳnh Văn Hùng T22302

70 22DH111407 Vũ Việt Hùng T22305
Đơn của sinh viên sai thông tin sinh viên nộp bổ sung trước 
11h ngày 15/01/2024

71 21DH110726 Phạm Văn Hùng PM2103
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

72 22DH111382 Nguyễn Cao Hùng T22405
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73 21DH113696 Đặng Công Hùng PM2101
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

74 22DH111296 Phạm Gia Huy T22303

75 21DH114410 Trần Khánh Huy PM2111
76 21DH110645 Lê Đan Huy TT2103

77 21DH113672 Nguyễn Ngọc Huy KH2102

78 22DH111284 Nguyễn Trọng Anh Huy T22307

79 23DH114343 Nguyễn Gia Huy T23102

80 22DH111228 Lê Hàn Anh Huy T22404
81 22DH111371 Lê Văn Mạnh Huỳnh T22301
82 23DH114357 Đoàn Sỹ Hưng T2303H
83 23DH111420 Phạm Nguyễn Quốc Hưng T23109

84 22DH111429 Nguyễn Quốc Hưng T22303
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

85 22DH14296 Nguyễn Quốc Hưng T22303
86 22DH114121 Lê Thị Tuyết Hương T22201
87 22DH111474 Trần Gia Hy T22206

88 22DH111782 Nguyễn Thế Kiên T22101
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

89 22DH111788 Phạm Trần Trung Kiên T22401
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

90 21DH110919 Hoàng Trung Kiên PM2102
91 22DH111796 Bùi Tuấn Kiệt T22304
92 22DH11828 Phan Mai Quốc Kiệt T22208
93 21DH114436 Trần Minh Kiệt PM2103
94 22DH111835 Trần Quốc Kiệt T22401
95 22DH111817 Lư Tuấn Kiệt T22306

96 22DH111482 Lê Minh Kha T22310

97 21DH110794 Trần Nhựt Khang KH2101
98 21DH113747 Trương Bá Khang PM2103
99 22DH111534 Trần Chí Khang T22108
100 22DH114572 Bành Vĩnh Khang T22303

101 22DH114573 Hoàng Kiện Khang T22203
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

102 21DH110830 Phạm Minh Khánh TT2101

103 22DH111598 Nguyễn Ngọc Nam Khánh T2304
104 22DH111668 Nguyễn Đăng Khoa T22405
105 23DH111623 Đinh Anh Khoa T23116
106 19DH110394 Vũ Lê Minh Khoa PM1905
107 23DH111686 Trần Mai Đăng Khoa T2307H

108 21DH110860 Nguyễn Lê Anh Khoa PM2110

109 21DH112576 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa PM2109 
Đơn chưa có công chứng địa phương sinh viên bổ sung trước 
11h ngày 15/01/2024

110 21DH113775 Lê Trần Đăng Khoa PM2111
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

111 20DH110249 Vũ Đăng Khoa 20DH110249

112 22DH111702 Trần Thái Đăng Khoa T22304

113 21DH110872 Nguyễn Ngọc Minh Khoa Pm2101
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

114 22DH114599 Vũ Lê Anh Khôi T22104

115 22DH111732 Lê Hoàng Minh Khôi T22401
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116 22DH111728 Đinh Nhật Khôi T22207

117 22DH111740 Nguyễn Dương Tuấn Khôi T22405

118 22DH111878 Lê Thị Cẩm Lan T22405
119 23DH114427 Nguyễn Thái Thiệu Lâm T23116
120 22DH114611 Nguyễn Trọng Lễ T22304

121 21DH110988 Lê Nguyễn Thùy Linh TH2102

122 21DH111024 Nguyễn Thái Long AN2102
123 22DH112004 Nguyễn Thái Long T22306

124 22DH112033 Nguyễn Tấn Lộc T22405

125 23DH114448 Triệu Thành Luân T23101
126 23DH11979 Lê Quốc Thanh Luân T23118
127 23DH114445 Nguyễn Bảo Luân T2307H

128 22DH112076 Bùi Nguyễn Thanh Lực T22209

129 22DH112082 Châu Lệ Kiều Ly T22210
130 23DH112040 Trần Minh Mẫn T23101
131 21DH113888 Trần Quang Minh PM2103

132 22DH112133 Dương Hào Minh T22206

133 22DH112162 Nguyễn Quang Minh T22308
134 22DH114631 Trương Duy Minh T22306
135 22DH112209 Nguyễn Thị Diễm My T22405

136 22DH112245 Lâm Huỳnh Hòa Nam T22201
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

137 21DH112687 Lê Viết Nam AN2101

138 21DH113892 Hồ Nguyễn Hoài Nam TH2127

139 22DH112334 Phạm Thanh Ngân T22104
140 22DH112378 Trương Văn Nghĩa T22310

141 23DH112237 Lý Trung Nghĩa T23117
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

142 23DH112237 Trung Nghĩa T23117

143 22DH112413 Trần Bảo Ngọc T22401

144 21DH112722 Trần Minh Ngọc PM2103

145 22DH112386 Bùi Bảo Ngọc T22205
146 22DH112475 Trương Văn Nguyên T22405
147 23DH112346 Nguyễn Bình Nguyên T23113
148 21DH112738 Phan Văn Thái Nguyên TH2124
149 22DH112481 Võ Trần Ngữ T22405
150 21DH113311 Hoàng Trọng Nhân T22102

151 23DH114498 Nguyễn Trọng Nhân T23107

152 22DH112512 Nguyễn Phạm Thành Nhân T22405
153 21DH111305 Nguyễn Minh Nhật PM2103
154 20DH110449 Nguyễn Thị Yến Nhi PM2001
155 22DH112583 Trịnh Thị Trúc Nhi T22204

156 22DH112558 Lê Ngọc Xuân Nhi T22405

157 23DH141460 Trần Đình Hoàng Pháp TM2303
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158 22DH112708 Trần Tấn Phát T22406

159 22DH112721 Nguyễn Trường Phi T22108
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

160 22DH112745 Nguyễn Văn Phong T22102
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

161 20DH112142 Ngô Văn Phong PM2005
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

162 21DH113325 Lương Đức Phú TH2116
163 22DH112771 Nguyễn Hoàng Phú T22406
164 22DH112783 Vũ Trọng Phú T22309
165 22DH114687 Đặng Phúc T22303
166 22DH112863 Trần Hoàng Phúc T22210
167 22DH112827 Nguyễn Hồng Phúc T22204
168 20DH111170 Nguyễn Bùi Phúc PM2004

169 22DH114692 Phan Tấn Phúc T22309

170 20DH111825 Nguyễn Đặng Kỳ Phương AN2001
171 22DH112952 Võ Minh Quang T22107

172 21DH114038 Lê Trần Minh Quang PM2102

173 20DH111830 Đinh Minh Quang KH2001
174 21DH113335 Phạm Minh Quang PM2105
175 22DH112971 Lê Anh Quân T22302
176 23DH112907 Nguyễn Minh Quân T20110

177 22DH113020 Trần Anh Quốc T22105

178 22DH113026 Lê Minh Quy T22303

179 22DH113055 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh T22202

180 22DH114711 Trần Phan Như Quỳnh T22302

181 22DH114712 Dương Minh Nam Sang T22209
182 20DH110270 Hồ Thị Kim Sang AN2001
183 23DH113028 Hoàng Sang T23107

184 22DH113094 Đặng Xuân Sang T22406

185 23DH113028 Ngô Hoàng Sang T23107
186 20DH112213 Nguyễn Đỗ Quang Sáng PM2005
187 23DH113041 Chung Tấn Sâm T23117

188 21DH111605 Nguyễn Văn Sơn TT2103

189 21DH111615 Trần Thị Diễm Sương PM2110

190 20DH111704 Nguyễn Phan Tấn Tài PM2004

191 21DH111632 Ngô Minh Anh Tài PM2108
192 22DH113195 Trần Anh Tài T22406

193 22DH113175 Nguyễn Anh Tài T22406

194 22DH113181 Nguyễn Ngọc Tài T22406
195 22DH113258 Nguyễn Trần Nhật Tân T22208
196 22DH113254 Nguyễn Nhựt Tân T22204
197 23DH114582 Trương Minh Tân T23111

198 22DH113731 Trần Tiến T22406
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

199 23DH123562 Đặng Minh Tiến T23116

200 21DH113016 Nguyễn Quốc Anh Tiến PM2106

201 20DH111697 Mai Nhật Tiến PM2006
202 23DH113626 Võ Song Toàn T2306H
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203 18DH110783 Dương Minh Tú PM2109
Đơn chưa có công chứng địa phương sinh viên bổ sung trước 
11h ngày 15/01/2024

204 22DH114147 Ngô Lê Minh Tú T22201
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

205 20DH111527 Phan Anh Tú KH2001
206 23DH113889 Nguyễn Trọng Tuấn T23109
207 22DH114800 Hoàng Nguyễn Đức Tuấn T22406

208 22DH114103 Hà Trí Tuệ T22109
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

209 21DH114282 Nguyễn Trần Thanh Tùng PM2102
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

210 22DH114160 Nguyễn Văn Tường T22206
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

211 22DH113371 Nguyễn Minh Thái T22204

212 21DH114101 Lê Trần Thanh Thanh PM2101

213 22DH113302 Diệp Văn Thành T22209

214 20DH112265 Nguyễn Tấn Thành Pm2005

215 22DH113311 Nguyễn Bảo Thành T22206
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

216 20DH110512 Trần Hiền Thảo PM2005
217 20DH111870 Lê Thị Thu Thảo PM2002
218 23DH114597 Nguyễn Thị Phương Thảo T2301H

219 21DH114133 Trương Văn Quốc Thắng TT2101

220 20DH110433 Trần Quang Thiệu TT2001

221 22DH113497 Châu Phát Thịnh T22307

222 23DH113434 Nguyễn Ngọc Thông T23101

223 20DH110741 Phan Lâm Chí Thông PM2005
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

224 22DH113560 Dương Văn Thuận T22406

225 22DH113568 Lê Bảo Thuận T22209
226 22DH114758 Phạm Thành Thuận T22203
227 21DH112985 Nguyễn Lê Quốc Thuận PM2109

228 22DH113590 Nguyễn Hoàng Song Thuyên T22107

229 22DH113637 Nguyễn Ngọc Anh Thư T22402
230 23DH113494 Châu Anh Thư T23114
231 21DH114181 Phạm Thị Hoài Thương TH2112
232 23DH113544 Trần Ngọc Minh Thy T2302H

233 23DH114642 Lê Thị Thùy Trang T23112

234 23DH113697 Nguyễn Yến Nhã Trân T2302H
235 21DH114236 Nguyễn Minh Trí PM2111
236 23DH113761 Trần Minh Trí T2303H

237 21DH114235 Hà Minh Trí TH2125
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng
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238 22DH114790 Võ Ngọc Trọng T22209

239 22DH114793 Lại Thành Lương Trúc T22105
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

240 22DH113969 Nguyễn Anh Trung T22309

241 21DH112019 Nguyễn Kiên Trung AN2102

242 20DH110213 Đặng Quốc Trưởng PM2005

243 22DH114017 Nguyễn Nhật Trường T22301
244 22DH114175 Lương Ngọc Phương Uyên T22310
245 21DH114577 Trần Quang Vinh PM2111
246 21DH113410 Ngô Quang Vinh PM2111

247 21DH114320 Dương Đình Vũ T22305

248 20DH112191 Lê Hồng Long Vũ PM2003 
Đơn công chứng ở VP công chứng đã liên hệ SV chỉnh lại cho 
đúng yêu cầu hạn nộp lại trước 11h ngày 15/01/2024

249 22DH114296 Nguyễn Lê Trường Vũ T22306

250 23DH114141 Nguyễn Thanh Thuý Vy T23102

251 22DH114363 Nguyễn Thúy Vy T22204
252 22DH114365 Nguyễn Trần Thảo Vy T22103

253 23DH141503 Trần Nguyễn Hoàng Vy TM2303
Khoa liên hệ không bắt máy - Đơn sinh viên công chứng tại 
VP công chứng

254 23DH114184 Nguyễn Quỳnh Ngọc Ý T2301H

TỔNG TIỀN: 

Số tiền bằng chữ: 


